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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Đinh Thị Mến. 

Thư ký phiên họp: Ông Phùng Thế Thành - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Vân - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 189/2023/TLST-DS ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết 

việc dân sự số 09/2024/QĐST-DS ngày 22 tháng 4 năm 2024 gồm những người 

tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Dương Thị H, sinh năm 1951; nơi 

cư trú: Tổ dân phố Q, thị trấn M, huyện T, thành phố Hải Phòng; vắng mặt (Có đơn 

yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Trong đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 30 tháng 11 năm 2023, lời khai 

trong quá trình giải quyết việc dân sự, Người yêu cầu giải quyết việc dân sự là bà 

Dương Thị H trình bày:  

Bà Dương Thị H kết hôn với ông Nguyễn Thanh T và sinh được 05 người con 

chung gồm: Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị Thu H, Nguyễn Thị H, Nguyễn Duy T và 

Nguyễn Anh T. Quá trình chung sống vợ chồng bà nuôi dưỡng các con chung đều 

đã trưởng thành khoẻ mạnh, ổn định, có gia đình riêng chỉ duy nhất anh Nguyễn Anh 

T kể từ khi sinh ra sức khoẻ đã không tốt và điều kiện về tinh thần thể chất cũng 

không được bình thường có khuyết tật nặng về trí tuệ, vợ chồng bà tìm mọi cách 

chạy chữa cho con đều không có kết quả, anh T không có vợ con. Nguyên nhân anh 

T bị bệnh tật từ khi còn nhỏ theo bà H là do chồng bà ông Nguyễn Thanh Thang 
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tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc màu da cam. Do anh Nguyễn Anh T từ 

khi còn nhỏ không được bình thường, có thể đi lại, tự vệ sinh ăn uống nhưng có vấn 

đề về mặt nhận thức tâm thần, anh T không làm chủ được bản thân, không biết nhận 

thức mọi việc xung quanh, không thể lao động được, tính tình bất thường có lúc chửi 

bới mọi người xunh quanh, qua nhiều năm bệnh tật của anh T kéo dài, gia đình bà 

đã nộp hồ sơ đề nghị chính quyền địa phương nơi cư trú xem xét để anh Nguyễn 

Anh T được hưởng chế độ người khuyết tật nặng (dạng tâm thần) và hàng tháng 

được Nhà nước cấp thuốc điều trị ngoại trú tại trạm y tế thị trấn M, anh Nguyễn Anh 

T được gia đình đưa đi chữa trị tại nhiều nơi và cũng được gia đình đưa đi khám 

điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng. Nay bà là mẹ đẻ của anh T trong khi còn 

khoẻ mạnh minh mẫn để đảm bảo quyền lợi cho con Nguyễn Anh T bà làm đơn đề 

nghị Toà án tuyên anh Nguyễn Anh T mất năng lực hành vi dân sự.  

Tại phiên họp Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng phát biểu ý kiến về việc giải quyết việc dân sự. Kiểm sát viên 

đề nghị Tòa án căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39, Điều 149, Điều 370, Điều 376, Điều 377, Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 22 của Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu của bà Dương 

Thị H, tuyên bố anh Nguyễn Anh T, sinh năm 1987; nơi cư trú: Tổ dân phố Q, thị trấn M, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng mất năng lực hành vi dân sự. Về lệ phí: Bà 

Dương Thị H được miễn nộp 300.000 đồng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhận định:  

[1]. Anh Nguyễn Anh T, sinh năm 1987; nơi cư trú: Tổ dân phố Q, thị trấn M, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là con đẻ của bà Dương Thị H và ông 

Nguyễn Thanh Thang (đã chết năm 2022). Anh Nguyễn Anh T không có vợ con, 

tiền sử năm 04 tuổi bị sốt cao co giật quá trình phát triển về thể chất và tâm thần từ 

nhỏ đến lớn chậm hơn so với trẻ cùng lứa tuổi, không đi học được, không biết chữ. 

Ngày 23/6/2008 sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng ra quyết 

định về việc trợ cấp đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hoá học cho đối tượng Nguyễn Anh T. Ngày 28/11/2018 đối tượng được gia 

đình đưa đến bệnh viện tâm thần Hải Phòng điều trị, ngày 17/12/2018 ra viện với 

chẩn đoán: Động kinh G40 bệnh kèm theo chậm phát triển tâm thần mức độ vừa 
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F71. Nay bà Dương Thị H yêu cầu Toà án giải quyết tuyên bố anh Nguyễn Anh T 

mất năng lực hành vi dân sự.  

Ngày 03 tháng 01 năm 2024 Tòa án ra Quyết định trưng cầu Viện Pháp y Tâm 

thần Trung ương thực hiện giám định pháp y tâm thần đối với anh Nguyễn Anh T, 

ngày 05/4/2024 anh T được đưa đến Viện pháp y tâm thần Trung ương để giám định 

sức khoẻ tâm thần, qua thăm khám tiếp xúc thấy: Anh T tiếp xúc chậm, rối loạn các 

năng lực định hướng, cảm xúc vô cảm, hành vi rối loạn, đi lại lung tung không mục 

đích, có lúc đập phá đồ đạc mọi công việc hàng ngày kể cả vệ sinh cá nhân cũng cần 

có người chăm sóc, giúp đỡ. Tri giác không có ảo tưởng, ảo giác. Tư duy nhịp chậm, 

nghèo nàn, không có ám ảnh, định kiến, hoang tưởng. Trí nhớ, trí tuệ kém. Khả năng 

thông hiểu và sử dụng ngôn ngữ kém, không có khả năng nhận thức xã hội, không 

hiểu những câu ca dao tục ngữ đơn giản quen thuộc, không có khả năng tính toán. 

Chú ý kém tập trung. Tại bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 100/KLGĐ 

ngày 17 tháng 4 năm 2024 kết luận: Tại thời điểm giám định anh Nguyễn Anh T bị 

bệnh chậm phát triển tâm thần nặng, với tật chứng về tác phong đáng kể đòi hỏi theo 

dõi hoặc điều trị. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số 

F72.1, anh Nguyễn Anh T mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy 

căn cứ Điều 22 của Bộ luật Dân sự; Điều 370, Điều 376, Điều 378 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự chấp nhận đơn yêu cầu của bà Dương Thị H, tuyên bố anh Nguyễn Anh 

T mất năng lực hành vi dân sự. 

[2].Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Căn cứ  khoản 1 Điều 149 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự, khoản 1 Điều 37, điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án, bà Dương Thị H là người cao tuổi nên được miễn nộp 300.000 đồng lệ phí 

giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

khoản 1 Điều 149, Điều 370, Điều 376, Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 22 

Bộ luật Dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

- Tuyên bố anh Nguyễn Anh T, sinh năm 1987; nơi cư trú: Tổ dân phố Q, thị trấn 

M, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng mất năng lực hành vi dân sự. 

- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Dương Thị H được miễn nộp 

300.000 đồng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm  
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- Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự có mặt 

tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 

10 (mười) ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Thủy Nguyên có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 

10 (mười) ngày, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có quyền kháng nghị 

quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa 

án ra quyết định. 

Nơi nhận: 
 

- Người yêu cầu; 

- VKSND huyện Thủy Nguyên; 

- Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên; 

- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 

 

 

 

Đinh Thị Mến 
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